
 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 3: Language focus trang 30, 31 (Cánh diều) 

A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in 

blue. (Nghe và đọc. Sau đó lặp lại đoạn hội thoại và thay các từ màu xanh) 

  

Hướng dẫn dịch 

1.  

Minh: Thủy cung này thật lớn. Có bao nhiều cá ở đây vậy? 

Maya: Có khoảng 600 con. 

Minh: Wow nhìn con cua này này. 

2. 

Minh: Cá mập ở đâu vậy? 

Maya: Nó ngay ở kia kìa, bên cạnh con cá đuối. 

3.  

Minh: Oh bây giờ nó ở đâu vậy? 

Maya: Nó ở kia, đằng sau chỗ trong biển 

4. 
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Minh: Thế bây giờ con cá mập ở đâu vậy? 

Maya: Nó đang ở ngay trước mặt cậu 

B. Practice with a partner. Replace any words to make your own 

conversation  

(Luyện tập với bạn cùng nhóm. Thay thế bất kì từ nào để tạo ra cuộc hội thoại 

riêng của câu) 

Hướng dẫn làm bài 

Học sinh tự luyện tập 

C. Look at picture 1 in the cartoon on page 30. Answer the questions. 

(Nhìn vào bức trang ở trang 30. Trả lời các câu hỏi sau) 

Hướng dẫn làm bài 

2. There are three colorful fish 

3. No, there isn't 

4. There is one crab 

5. Yes, there are 

Hướng dẫn dịch 

1. Có bao nhiêu con cá heo ở đây? Có một con cá heo. 

2. Có bao nhiêu con cá nhiều màu sắc. Có 3 con cá nhiều màu sắc. 

3. Có con bạch tuộc nào ở thủy cung hay không? Không có 

4. Có bao nhiêu con cua ở đây? Có một con cua 

5. Có viên đá nào ở trong bức tranh không? Có 

D. Look at the picture at the bottom of this page. Complete the sentences. Use 

words from the box. (Nhìn vào bức tranh ở cuối trang này. Hoàn thành câu sử 

dụng các từ ở trong bảng sau) 
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in        on       behind 

between      under     in front of 

Hướng dẫn làm bài 

1. in front of     

2. behind       

3. under       

4.  on       

5. in     

6. Between 

Hướng dẫn dịch 

1. Con cá ngựa ở phía trước hòn đá 

2 Con cua ở đằng sau chỗ rong biển 

3. Con bạch tuộc ở dưới con cá mập 

4. Con sao biển ở trên cát 

5. Những con cá ở dưới nước 

6.Con rùa biển ở giữa cá biển và con cua. 
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